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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Độc tố học môi trường
Mã học phần: ENTO125410
2. Tên Tiếng Anh: Environmental Toxicology
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 10 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: Th.S Nguyễn Thị Thu Thảo
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thái Anh
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Môi trường đại cương, Hoá kỹ thuật môi trường

6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về độc chất, các yếu tố nguy cơ cho môi trường và những ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người, các bệnh liên quan đến môi trường ô nhiễm như ô nhiễm đất, nước, không khí cũng như một số bệnh nghề nghiệp gây nên bởi độc chất; cung cấp cho người học các kỹ năng, phương pháp đánh giá nguy cơ của chất độc đối với con người và sinh vật và đề ra các biện pháp thích hợp để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. 

Học phần này sẽ giúp người học nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của các công tác an toàn, sức khoẻ, môi trường hay quản lý môi trường tại các cơ quan, công ty... , giúp người học nhận thức được nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phòng chống các yếu tố nguy cơ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Nêu một số khái niệm cơ bản về độc học, các khái niệm về liều lượng và đáp ứng và các khái niệm liên quan. Từ mối quan hệ giữa liều lượng và đáp ứng để xác định các giá trị đánh giá mức độ nhiễm độc.
	1.2

	G2
	Phân loại chất độc, giải thích cơ chế gây độc và tác hại của độc chất đối với môi trường. 
Xác định các tác nhân độc hại, con đường thâm nhập của độc chất vào môi trường và cơ thể sinh vật và các rủi ro khi tiếp xúc.
	2.1, 2.4

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. 
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Nhận thức được nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phòng chống các yếu tố nguy cơ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người. 

Lựa chọn phương pháp đánh giá nguy cơ của chất độc đối với con người và sinh vật và xây dựng các biện pháp thích phòng tránh, ngăn ngừa tác hại độc chất đối với môi trường và con người. 
	4.1, 4.4


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Trình bày một số khái niệm cơ bản của bộ môn độc học
	1.2

	
	G1.2
	Liệt kê các quy định liên quan đến chất độc, các tính chất cơ bản của chất độc.
Nêu đặc điểm của các thành phần môi trường bị nhiễm chất độc, tác hại của chất độc trong môi trường đó.
	1.2

	G2
	G2.1
	Phân loại chất độc, chất thải có nguy cơ gây ảnh hưởng sức khoẻ con người.
Phân tích các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến mức độ gây độc, đặc điểm và biểu hiện nhiễm độc cấp tính và mãn tính. 
	2.1.4

	
	G2.3
	Giải thích nguồn gốc phát sinh chất độc vào các môi trường thành phần như: đất, nước, không khí, cơ chế thâm nhập, phân phối và số phận của các chất gây ô nhiễm trong môi trường.

Giải thích cơ chế gây độc của một chất từ khi tồn tại trong môi trường đến khi tích tụ trong cơ thể sinh vật. 

Đánh giá tác động có hại của độc chất lên sinh vật, đề xuất giải pháp khắc phục tác động trên.
	2.3.2



	G3
	G3.1
	Tổ chức học tập và làm việc theo nhóm. 
	3.1.1, 3.1.2

	
	G3.2
	Thuyết trình và thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung môn học.
	3.2.6

	
	G3.3
	Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Nhận diện được các mối nguy ảnh hưởng đến sức khoẻ nghề nghiệp.
Vận dụng được lý thuyết vào công tác quản lý môi trường, an toàn, sức khoẻ môi trường trong thực tế làm việc tại các công ty, nhà máy...
	4.1.1, 4.1.2


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:


1. Nguyễn Thị Thu Thảo, Bài giảng Độc học môi trường, lưu hành nội bộ. 

- Sách (TLTK) tham khảo:

1. Lê Huy Bá. Độc học môi trường cơ bản. NXB Đại học quốc gia TPHCM, 2008.
2. Trịnh Thị Thanh. Độc học, môi trường và sức khoẻ con người. NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2008

3. Nguyễn Thị Phương Anh. Giáo trình độc học môi trường, 2007. 
4. David A. Wright and Pamela Welbourn. Environmental toxicology. Cambridge University Press, 2002.
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	20

	BT#1
	Vẽ biểu đồ biễu diễn mối quan hệ giữa liều lượng và đáp ứng. Xác định các đại lượng liên quan nhiễm độc mãn tính và cấp tính trong biểu đồ. Nêu ý nghĩa của biểu đồ
	Tuần 2
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.1, G1.2
	5

	BT#2
	Liệt kê các nhóm chất độc chủ yếu trong môi trường lao động (công nghiệp). Phân tích các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến mức độ gây tác động đến con người của chất độc.
	Tuần 5
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G2.1
G2.4
	5

	BT#3
	Tính toán hệ số rủi ro
	Tuần 7
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G2.4
	5

	BT#4
	Phân loại chất độc trong môi trường đất, nước, không khí.

Xác định biện pháp xử lý đất bị ô nhiễm do tự nhiên
	Tuần 9
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G4.1
	5

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	30

	TL#1
	Sinh viên được tổ chức theo nhóm. Mỗi nhóm được phân công các nội dung liên quan đến môn học để trình bày trong các buổi học. Các nội dung gồm:
1. Nguyên lý của độc học

2. Tính chất và ảnh hưởng của chất độc

3. Đánh giá rủi ro đến sức khỏe và môi trường do chất độc

4. Độc học môi trường thành phần

5. Độc học của một số tác nhân gây ô nhiễm
	Tuần 2-9
	Kết quả bài thi 
	G1.1, G3.1
	15

	TL#2
	Nhóm sinh viên được yêu cầu đọc và tìm hiểu về một đề tài, nhóm sinh viên báo cáo trước lớp nội dung mình tìm hiểu được. Danh sách các đề tài:

1. CÁC CHẤT KHÍ VÀ HƠI KÍCH ỨNG (amoniac, clo, ...) 

2.  CÁC KHÍ GÂY NGẠT (cacbonoxit, ...) 

3. CÁC CHẤT GÂY NGUY HIỂM KHI TIẾP XÚC VỚI DA (gây ăn mòn da, hấp thụ qua da...) 

4. DUNG MÔI HỮU CƠ (hydrocacbon, alcol, ete, xăng...) 

5. DUNG MÔI HỮU CƠ (hợp chất hydrocacbon mạch vòng, benzen 

6. và đồng đẳng của nó) 

7. HỢP CHẤT GÂY MÙI (các chất hữu cơ, vô cơ) 

8. CÁC LOẠI BỤI ĐỘC 

9. CÁC CHẤT CÓ KHẢ NĂNG GÂY UNG THƯ 

10. KIM LOẠI NẶNG 

11. CÁC KHÍ ĐỘC GÂY TAI NẠN BẤT NGỜ (hydro sunfua, hydro asenua, hydro photphua, hydro bromua, hydro selenua…) 

12. CÁC CHẤT KIỀM, ACID VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ 
13. CÔNG NGHIỆP DẦU MỎ 

14. CÔNG NGHIỆP CHẤT DẺO 

15.  HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TNT- TRINITROTOLUEN, NICOTIN, PCB - POLYCLOBIPHENYL
	Tuần 2-9
	Tiểu luận - Báo cáo
	G1.2, G3.1, G4.1
	15

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 60 phút.


	
	Thi trắc nghiệm
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.4,
G4.1
	


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Chương 1: Tổng quan độc học
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1 Nội dung GD lý thuyết:

1.2 Lịch sử phát triển ngành độc học

1.3 Khái niệm cơ bản về độc học và những

1.4 khái niệm liên quan

1.5 Đối tượng nghiên cứu của độc học môi trường

1.6 Nguồn gốc và phân loại chất độc

1.7 Quy định về chất độc

1.8 Mối quan hệ giữa liều lượng và đáp ứng
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.1, G1.2
G2.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
1.9 Ngộ độc, cơ chế tác dụng của chất độc
	G2.1

	2
	Chương 2: Nguyên lý của độc học
	

	2 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Nguyên tắc chung trong nghiên cứu độc học

2.2 Con đường di chuyển chất ô nhiễm trong môi trường

2.3 Con đường xâm nhập và quá trình tác động của chất độc đối với cơ thể

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G2.1, G3.1

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

2.4 Tích lũy và phản xạ của sinh vật với chất độc 
	G2.1

	3-4
	Chương 3: Tính chất và ảnh hưởng của chất độc
	

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:

3.1 Tính chất của chất độc

3.2 Ảnh hưởng của chất độc

3.3 Tác động của độc chất đối với các cơ quan trên cơ thể

3.4 Độc chất học công nghiệp

3.5 Dự phòng nhiễm độc trong công nghiệp

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G2.4, G3.1

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

3.6 Một số quá trình gây độc điển hình trong môi trường sinh thái
	G1.2, G2.1

	5-6
	Chương 4: Đánh giá rủi ro đến sức khỏe và môi trường do chất độc
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1 Tổng quan đánh giá rủi ro

4.2  Các mô hình đánh giá rủi ro môi trường

4.3 Quản lý rủi ro môi trường

4.4  Đánh giá rủi ro môi trường gây ra bởi chất thải nguy hại

4.5  Đánh giá rủi ro môi trường gây ra bởi hóa chất độc hại
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G2.4, G3.1, G4.1

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

4.6 Ñoäc chaát gaây ung thö
	G1.2, G2.1


	7
	Chương 5: Độc học môi trường
	

	8 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:

5.1 Độc học môi trường đất

5.2 Độc học môi trường nước

5.3 Độc học môi trường không khí

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm 
	G1.2, G2.1,
G2.4, G3.1

	9 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

5.4 Chất độc trong chiến tranh
	G1.2, G2.1



	8
	Chương 6: Độc học của một số tác nhân gây ô nhiễm
	

	10 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:

6.1 Độc học của các tác nhân vật lý, kim loại nặng

6.2  Độc học của các tác nhân hoá học

6.3 Độc học của các tác nhân sinh học

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.2, G2.1,

G2.4, G3.1, G4.1

	11 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
	

	9-10
	Sinh viên báo cáo tiểu luận
	G2.1

G2.4

G3.1

G4.1


12. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Người biên soạn

	
	
	ThS Nguyễn Thị Thu Thảo


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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